
PHÒNG GDĐT GÒ VẤP

TRƯỜNG: THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

STT
Mã định danh Bộ 

GD&ĐT
Họ tên

Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

1 7936024898 Huỳnh Lê Lan Anh Nữ 11/12/2012 6/12

2 7922641149 Nguyễn Bình Nhật Anh Nam 09/06/2011 6/12

3 7279300540 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 17/11/2012 6/12

4 7925065242 Phạm Thiên Ân Nam 14/01/2012 6/12

5 7021591194 Phạm Minh Châu Nữ 25/07/2011 6/12

6 7936028388 Nguyễn Lư Ánh Dương Nữ 22/10/2012 6/12

7 7925065321 Nguyễn Hoàng Thanh Đức Nam 28/07/2012 6/12

8 7956659328 Trương Hồ Ngân Giang Nữ 19/10/2012 6/12

9 7924543565 Thái Ngọc Khánh Hà Nữ 17/11/2012 6/12

10 7936025392 Lê Gia Hân Nữ 06/03/2012 6/12

11 7979300542 Trần Ngọc Mẫn Hân Nữ 18/04/2012 6/12

12 7925064172 Huỳnh Huy Hoàng Nam 18/06/2012 6/12

13 7925063673 Trần Đăng Minh Hoàng Nam 26/02/2012 6/12

14 8223881354 Trần Gia Huy Nam 16/09/2012 6/12

15 7936262050 Lai Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 01/05/2012 6/12

16 7936025545 Lê Phúc Gia Hy Nam 02/11/2012 6/12

17 7925064574 Nguyễn Phạm Minh Khang Nam 14/03/2012 6/12

18 9525065023 Phan Trần Ngọc Khánh Nữ 26/08/2012 6/12

19 7926168545 Nguyễn Minh Khoa Nam 30/01/2012 6/12

20 7925063444 Phạm Phương Linh Nữ 23/02/2012 6/12

21 7955234989 Đào Thị Ngọc Lương Nữ 29/04/2012 6/12

22 7925063697 Đinh Nhật Minh Nam 17/04/2012 6/12

23 3422556085 Phạm Văn Bình Minh Nam 29/04/2012 6/12

24 9525064669 Phan Phương Nghi Nữ 21/06/2012 6/12

25 0125067643 Nghiêm Quang Nghĩa Nam 01/06/2011 6/12

26 8925128829 Đăng Thanh Nhàn Nữ 03/04/2012 6/12

27 7925064674 Lê Nguyễn Thành Nhân Nam 27/06/2012 6/12

28 7725065063 Lê Minh Nhật Nam 09/10/2012 6/12

29 7955573389 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi Nữ 04/07/2012 6/12

30 5225064326 Đinh Trần Yến Như Nữ 20/07/2011 6/12

31 7521473692 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 05/05/2012 6/12

32 7925064694 Vũ Kim Oanh Nữ 01/06/2012 6/12

33 3871240978 Lê Công Đại Phát Nam 13/06/2012 6/12

34 7925065495 Thập Thành Duy Phong Nam 31/03/2012 6/12

35 3171252969 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 30/10/2012 6/12

36 7979300553 Nguyễn Hoàng Quyên Nữ 14/12/2012 6/12

37 7926176596 Nguyễn Tấn Sang Nam 01/01/2012 6/12

38 7936027169 Phạm Phương Thảo Nữ 05/05/2012 6/12

39 7955217775 Lưu Kim Thủy Nữ 04/10/2012 6/12

40 5251929171 Đinh Trần Anh Thư Nữ 12/09/2012 6/12

41 2625063222 Nguyễn Diệp Trúc Nữ 12/06/2012 6/12

42 7925082923 Nguyễn Minh Tuấn Nam 30/01/2012 6/12

43 7924545576 Phạm Ý Cát Tường Nữ 04/11/2012 6/12

44 7925064840 Trương Nguyễn Tú Uyên Nữ 29/02/2012 6/12

45 7926179382 Trần Thế Vinh Nam 17/07/2012 6/12

46 7925065547 Đỗ Hoàng Yến Nữ 10/10/2012 6/12

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6/12
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47 7955217770 Nguyễn Phan Hoàng Yến Nữ 15/01/2012 6/12

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


